
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Số:             /QĐ-UBND Long An, ngày     tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công nhận các huyện, thị xã,

thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 
công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban 
thường trực Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh tại Tờ trình số 
3048/TTr-SGDĐT ngày 12/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 15 Đoàn kiểm tra công nhận các huyện, thị xã, thành phố 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 (theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra công 

nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 
2021; báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021. Trưởng đoàn 
thống nhất với các thành viên trong đoàn về thời gian và kế hoạch kiểm tra cụ thể.

Các Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả kiểm tra của các Đoàn, báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh ra quyết định công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng đơn vị liên quan và cá 
nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (vx);
- Các cơ quan TV BCĐ PCGD, XMC tỉnh;
- CVP, PCVP (Sang);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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DANH SÁCH CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh)
_____________________

1. Đoàn 1: Kiểm tra địa bàn thành phố Tân An

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

1 Nguyễn Thị Thủy P.Giám 
đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 0989671157 Trưởng 

đoàn

2 Võ Văn Tuấn
P.Trưởng

phòng
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Bến Lức 0908985279

P.Trưởng
 đoàn

3 Nguyễn Thị Niêm Chuyên 
viên Sở Giáo dục và Đào tạo 0946566379 Thư ký

4 Huỳnh Phước Minh Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Bến Lức 0918476991 Thư ký

5 Lê Thành Khởi Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Thạnh 
Đức, Bến Lức 0917174519 Thành 

viên

6 Hồ Đắc Trung Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Mai 
Thị Non, Bến Lức 0913999395 Thành 

viên

7 Đặng Văn Lực Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Long 
Phước, Bến Lức 0976993408 Thành 

viên

8 Trần Trung Chánh Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học An 
Thạnh, Bến Lức 0367221349 Thành 

viên

9 Thái Văn Sang Hiệu 
trưởng

Trường THCS Lương 
Bình, Bến Lức 0982635563 Thành 

viên

10 Lê Văn Hoạch Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Bình Đức, Bến Lức 0984439489 Thành 

viên

11 Dương Văn Nhanh Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Thạnh Lợi, Bến Lức 0944835306 Thành 

viên

12 Võ Thanh Sơn Hiệu 
trưởng

Trường THCS thị trấn 
Bến Lức 0907137275 Thành 

viên

13 Nguyễn Thị Thùy Trang Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Hoa 
Sen, Bến Lức 0983221412 Thành 

viên

14 Dương Thị Ngọc Giàu Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Đức, Bến Lức 0826454274 Thành 

viên

15 Mai Hồng Nguyên Thủy Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Tân 
Bửu, Bến Lức 0797372449 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

16 Lê Thị Ngọc Trang Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Nhựt 
Chánh, Bến Lức 0972263031 Thành 

viên

17 Nguyễn Ngọc Đẹp Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Thạnh 
Đức, Bến Lức 0352184144 Thành 

viên

18 Lê Thị Ngọc Trầm P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo 
Lương Hòa, Bến Lức 0397515547 Thành 

viên

19 Võ Tấn Tài Giáo viên
Trường TH và THCS 
Nguyễn Văn Hiển, Bến 
Lức

0919109226 Thành 
viên

20 Phạm Thanh Hùng Giáo viên Trường Tiểu học Mai 
Thị Non, Bến Lức 0397516398 Thành 

viên

21 Trần Văn Nghĩa Giáo viên Trường TH và THCS 
Thạnh Lợi, Bến Lức 0903341689 Thành 

viên

22 Văn Tiến Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Phước 
Lợi, Bến Lức 0966008141 Thành 

viên

23 Nguyễn Phước Hải Giáo viên
Trường Tiểu học 
Nguyễn Trung Trực, 
Bến Lức

0944541835 Thành 
viên

24 Đỗ Hữu Danh Giáo viên Trường Tiểu học An 
Thạnh, Bến Lức 0906319038 Thành 

viên

25 Huỳnh Công Lam Giáo viên Trường Tiểu học Bình 
Nhựt, Bến Lức 0798330881 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 25 người.
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2. Đoàn 2: Kiểm tra địa bàn huyện Châu Thành

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị  công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

 kiểm tra

1 Nguyễn Đại Tánh P.Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 0903112997

Trưởng 
đoàn

2 Nguyễn Văn Hậu
Trưởng
phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo 0917676569
P.Trưởng

 đoàn

3 Nguyễn Tấn Lợi
P.Trưởng

phòng
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đức Hòa 0902976066

P.Trưởng
 đoàn

4 Nguyễn Đức Toàn Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đức Hòa 0397048107 Thư ký

5 Nguyễn Thị Hồng Thắm Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đức Hòa 0908839667 Thành 

viên

6 Lê Thị Kim Út Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Sơn 
Ca, Đức Hòa 094455639 Thành 

viên

7 Nguyễn Thị Kim Yến Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Vành 
Khuyên, Đức Hòa 0909304446 Thành 

viên

8 Lê Thị Quyên Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Đức 
Hòa Thượng, Đức Hòa 0386310129 Thành 

viên

9 Huỳnh Thị Huyên Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Họa 
Mi, Đức Hòa 0975777898 Thành 

viên

10 Nguyễn Hoàng Trọng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Hiệp 
Hòa, Đức Hòa 0386133367 Thành 

viên

11 Nguyễn Thanh Hoàng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn 
Thị Hạnh, Đức Hòa 0904788852 Thành 

viên

12 Lê Văn Đức Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Dương, Đức Hòa 0332268170 Thành 

viên

13 Lại Văn Sơn P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Bình 
Hữu, Đức Hòa 0908651279 Thành 

viên

14 Phạm Trường Chinh P.Hiệu 
trưởng

Trường THCS Hiệp Hòa, 
Đức Hòa 0906627962 Thành 

viên

15 Nguyễn Văn Trung Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS Lê 
Minh Xuân, Đức Hòa 0972221287 Thành 

viên

16 Hồ Ngọc Thuận Hiệu 
trưởng

Trường THCS Tân Đức, 
Đức Hòa 0946789479 Thành 

viên

17 Đào Thanh Tùng Giáo viên Trường TH và THCS Lê 
Minh Xuân, Đức Hòa 0907937532 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị  công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

 kiểm tra

18 Nguyễn Văn Phóng Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Dương, Đức Hòa 0918896327 Thành 

viên

19 Nguyễn Văn Lực Giáo viên Trường THCS Lộc 
Giang, Đức Hòa 0986868755 Thành 

viên

20 Lương Văn Mỹ Giáo viên Trường THCS Võ Văn 
Tần, Đức Hòa 0982509471 Thành 

viên

21 Hồ Ngọc Vân Giáo viên Trường Tiểu học Thi 
Văn Tám, Đức Hòa 0982728394 Thành 

viên

22 Nguyễn Ngọc Việt Giáo viên Trường Tiểu học Hòa 
Khánh Tây, Đức Hòa 0907990774 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người.



6

3. Đoàn 3: Kiểm tra địa bàn huyện Tân Trụ

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Lê Thị Cẩm Tú P.Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh 0914025938

Trưởng
 đoàn

2 Huỳnh Văn Hiệp Chánh 
Thanh tra

Sở Giáo dục và Đào 
tạo 0833436869

P.Trưởng 
đoàn

3 Nguyễn Văn Nghĩa P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thị xã Kiến 
Tường

0903161229
P.Trưởng 

đoàn

4 Đặng Hữu Tùng Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thị xã Kiến 
Tường

0917169935 Thư ký

5 Nguyễn Ngọc Châu Hiệu 
trưởng

Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sến, Kiến 
Tường

0917453054 Thành 
viên

6 Dương Vĩnh Hậu Hiệu 
trưởng

Trường THCS Lê Quý 
Đôn, Kiến Tường 0984850486 Thành 

viên

7 Lại Thanh Thiện Phong Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Võ Văn Kiệt, Kiến 
Tường

0983840340 Thành 
viên

8 Nguyễn Văn Hồng Phương Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Nguyễn Thái Bình, 
Kiến Tường

0846163031 Thành 
viên

9 Trần Văn Dũng P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Tuyên Thạnh, Kiến 
Tường

0986138581 Thành 
viên

10 Đỗ Xuân Thủy Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Thạnh Trị, Kiến 
Tường

0946197989 Thành 
viên

11 Huỳnh Trí Bền Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Ngô 
Quyền, Kiến Tường 0918371603 Thành 

viên

12 Ngũ Lăng Vân Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Sơn 
Ca, Kiến Tường 0834828449 Thành 

viên

13 Võ Thị Bích Hồng Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Hoa 
Sen, Kiến Tường 0812521981 Thành 

viên

14 Nguyễn Thị Chiến Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non 
Hướng Dương, Kiến 
Tường

0848789879 Thành 
viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

15 Nguyễn Thị Kim Long Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Minh, Kiến Tường 0812140099 Thành 

viên

16 Trương Văn Út Hiền Giáo viên
Trường Tiểu học 
Tuyên Thạnh, Kiến 
Tường

0918756147 Thành 
viên

17 Lê Hoàng Hoanh Giáo viên
Trường TH và THCS 
Võ Văn Kiệt, Kiến 
Tường

0972747988 Thành 
viên

18 Vũ Văn Út Giáo viên
Trường Tiểu học 
Huỳnh Việt Thanh, 
Kiến Tường

0949098969 Thành 
viên

19 Nguyễn Hữu Lộc Giáo viên
Trường Tiểu học 
Thạnh Hưng, Kiến 
Tường

0976511778 Thành 
viên

20 Ngô Tấn Linh Giáo viên
Trường Tiểu học 
Thạnh Trị, Kiến 
Tường

0938244970 Thành 
viên

Tổng cộng danh sách có 20 người.
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4. Đoàn 4: Kiểm tra địa bàn huyện Thủ Thừa

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh P.Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0985445433 Trưởng 
đoàn

2 Đinh Thị Kim Nguyên P.Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0974855215

P.Trưởng
 đoàn

3 Nguyễn Văn Thiện P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Thạnh Hóa 0919620237

P.Trưởng 
đoàn

4 Trần Văn Chắc Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Thạnh Hóa 0976223761 Thư ký

5 Nguyễn Tường Duy Hiệu 
trưởng

Trường THCS Tân Đông, 
Thạnh Hóa 0912221693 Thành 

viên

6 Lê Ngọc Thưởng P.Hiệu 
trưởng

Trường THCS Tân Tây, 
Thạnh Hóa 0942424303 Thành 

viên

7 Nguyễn Trung Quang P.Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Thạnh An, Thạnh Hóa 0948669972 Thành 

viên

8 Nguyễn Ngọc Ái Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Thủy 
Đông, Thạnh Hóa 0919805927 Thành 

viên

9 Nguyễn Văn Luốc Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Thuận 
Bình, Thạnh Hóa 0377611222 Thành 

viên

10 Nguyễn Xuân Bá P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Thủy 
Tây, Thạnh Hóa 0383894540 Thành 

viên

11 Nguyễn Thị Toan P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Thuận 
Bình, Thạnh Hóa 0389399992 Thành 

viên

12 Lê Thị Thanh Tuyến P.Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non thị trấn 
Thạnh Hóa 0983042684 Thành 

viên

13 Nguyễn Thị Bé Thùy P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Thủy 
Tây, Thạnh Hóa 0949408566 Thành 

viên

14 Nguyễn Thị Kim Lợi P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Tân 
Đông, 
Thạnh Hóa

0979993056 Thành 
viên

15 Nguyễn Thị Kim Chúc P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Tân 
Tây, Thạnh Hóa 0916360460 Thành 

viên

16 Huỳnh Văn Phương Giáo viên Trường Tiểu học Thủy 
Tây, Thạnh Hóa 0985055816 Thành 

viên

17 Võ Văn Dẫu Giáo viên Trường TH và THCS 
Thạnh Phú, Thạnh Hóa 0973895528 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

18 Trần Công Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Hiệp, Thạnh Hóa 0949640591 Thành 

viên

19 Trần Quang Minh Giáo viên Trường Tiểu học Thuận 
Bình, Thạnh Hóa 0945846757 Thành 

viên

20 Dương Văn An Giáo viên Trường THCS Tân Tây, 
Thạnh Hóa 0948256994 Thành 

viên

21 Trần Quốc Toàn Giáo viên Trường THCS Thạnh 
Phước, Thạnh Hóa 0943410040 Thành 

viên

22 Trần Lê Anh Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Thuận 
Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa 0356245381 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người.



10

5. Đoàn 5: Kiểm tra địa bàn huyện Bến Lức

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

1 Nguyễn Hồng Phúc P.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Trưởng 
đoàn

2 Trần Văn On
P.Trưởng 

phòng
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Châu Thành 0986979692

P.Trưởng
 đoàn

3 Bùi Thị Phương Thảo Chuyên 
viên Sở Giáo dục và Đào tạo 0949541187 Thư ký

4 Huỳnh Xuân Lộc Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Châu Thành 0918891167 Thư ký

5 Lê Thị Mỹ Chi Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Châu Thành 0395069420 Thành 

viên

6 Mai Ngọc Linh Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình 
Quới, Châu Thành 0363837999 Thành 

viên

7 Trần Thị Mười Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hồ 
Văn Ngà, Châu Thành 0379168099 Thành 

viên

8 Trần Thị Kim Do Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hiệp 
Thạnh, Châu Thành 0397974994 Thành 

viên

9 Liêu Thị Minh Hoàng Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn 
Tầm Vu, Châu Thành 0986780628 Thành 

viên

10 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Long 
Trì, Châu Thành 0388935864 Thành 

viên

11 Châu Minh Thành Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long 
Trì, Châu Thành 0398347759 Thành 

viên

12 Nguyễn Văn Sáu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận 
Mỹ, Châu Thành 0844599395 Thành 

viên

13 Lại Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh 
Công, Châu Thành 0914718728 Thành 

viên

14 Lê Tấn Hải Giáo viên
Trường Tiểu học Đặng 
Thành Công, Châu 
Thành

0982609203 Thành 
viên

15 Nguyễn Thanh Phong Giáo viên Trường THCS Vĩnh 
Công, Châu Thành 0964801639 Thành 

viên

16 Đỗ Tấn Lực Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp 
Thạnh, Châu Thành 0394063689 Thành 

viên

17 Nguyễn Văn Ngon Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 
Tầm Vu, Châu Thành 0986140064 Thành 

viên



11

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

18 Trần Lê Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Dương 
Xuân Hội, Châu Thành 0987120987 Thành 

viên

19 Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Long 
Trì, Châu Thành 0388653095 Thành 

viên

20 Nguyễn Quang Thuấn Giáo viên Trường THCS An Lục 
Long, Châu Thành 0913468495 Thành 

viên

21 Nguyễn Quốc Trịnh Giáo viên Trường THCS Thanh 
Phú Long, Châu Thành 0918185135 Thành 

viên

22 Trần Công Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Thuận 
Mỹ, Châu Thành 0349200668 Thành 

viên

23 Lê Minh Tăng Giáo viên Trường Tiểu học Việt 
Lâm, Châu Thành 0909719959 Thành 

viên

24 Nguyễn Văn Minh Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn 
Khuê, Châu Thành 0367512382 Thành 

viên

25 Nguyễn Văn Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Trần 
Văn Ngạn, Châu Thành 0916659973 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 25 người.
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6. Đoàn 6: Kiểm tra địa bàn huyện Cần Đước

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Nguyễn Thụy Thắm P.Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh 0911401166 Trưởng 

đoàn

2 Hồ Văn Hậu P.Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0913180473

P.Trưởng
 đoàn

3 Võ Văn Thủ P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Tân Trụ 0815819711

P.Trưởng
 đoàn

4 Lê Minh Đức Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Tân Trụ 0937395298 Thư ký

5 Đoàn Kim Vũ Giáo viên Trường Tiểu học Lạc 
Tấn, Tân Trụ 0785519110 Thành 

viên

6 Nguyễn Công Phận Giáo viên Trường THCS Lê Đại 
Đường, Tân Trụ 0377408208 Thành 

viên

7 Nguyễn Văn Phước Giáo viên Trường Tiểu học Lạc 
Tấn, Tân Trụ 0364082646 Thành 

viên

8 Nguyễn Hoàng An Giáo viên
Trường Tiểu học và 
THCS Nguyễn Văn 
Đậu, Tân Trụ

0983008210 Thành 
viên

9 Lê Văn Bội Giáo viên
Trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Thuần, 
Tân Trụ

0786299060 Thành 
viên

10 Nguyễn Văn Em Giáo viên Trường Tiểu học Huỳnh 
Văn Đảnh, Tân Trụ 0823391535 Thành 

viên

11 Đặng Minh Hùng Giáo viên Trưởng THCS Nhựt 
Tân, Tân Trụ 0367613576 Thành 

viên

12 Nguyễn Thái Hùng P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Võ 
Văn Mùi, Tân Trụ 0984554195 Thành 

viên

13 Phạm Xuân Thàng Giáo viên Trưởng THCS Tân 
Phước Tây, Tân Trụ 0773425292 Thành 

viên

14 Trần Văn Hưởng Giáo viên Trường Tiểu học Bình 
Trinh Đông, Tân Trụ 0972249668 Thành 

viên

15 Nguyễn Văn Trạng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Quê 
Mỹ Thạnh, Tân Trụ 0918593922 Thành 

viên

16 Võ Văn Ba Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Nguyễn Văn Đậu, Tân 
Trụ

0837428989 Thành 
viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

17 Trương Ngọc Ẩn Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Thuần, 
Tân Trụ

0773043107 Thành 
viên

18 Phùng Ngọc Ẩn Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Huỳnh 
Văn Đảnh, Tân Trụ 0987151124 Thành 

viên

19 Nguyễn Thanh Phong Hiệu 
trưởng

Trưởng THCS Nhựt 
Tân, Tân Trụ 0983317560 Thành 

viên

20 Phạm Thị Lan Thanh Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Đức 
Tân, Tân Trụ 0943953423 Thành 

viên

21 Cao Thị Mỹ Linh P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Quê 
Mỹ Thạnh, Tân Trụ 0854510439 Thành 

viên

22 Lê Thị Ngọc Diễm Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Tịnh, Tân Trụ 0368679588 Thành 

viên

23 Ngô Thị Hồng Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Lãng, Tân Trụ 0834867500 Thành 

viên

24 Nguyễn Thị Oanh P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Nhựt 
Ninh, Tân Trụ 0834613852 Thành 

viên

25 Nguyễn Thị Bích Uyên Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Trinh Đông, Tân Trụ 0919407139 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 25 người.



14

7. Đoàn 7: Kiểm tra địa bàn huyện Cần Giuộc

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Trần Quốc Toản P.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 0918895929 Trưởng 
đoàn

2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0918593904

P.Trưởng
 đoàn

3 Đỗ Ngọc Ngân Hà P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Đức Huệ 0396852128

P.Trưởng
 đoàn

4 Nguyễn Thái Sơn Hiệu 
trưởng

Trường THCS Mỹ Thạnh 
Bắc, Đức Huệ 0937709707 Thư ký

5 Nguyễn Minh Toàn Hiệu 
trưởng

Trường THCS Bình Hòa,
 Đức Huệ

0942373968 Thành 
viên

6 Nguyễn Văn Sách Hiệu 
trưởng

Trường THCS Mỹ Thạnh 
Tây, Đức Huệ 0987315269 Thành 

viên

7 Nguyễn Văn San Hiệu 
trưởng

Trường THCS Hoà Thành, 
Đức Huệ 0914032949 Thành 

viên

8 Nguyễn Văn Thanh Hiệu 
trưởng

Trường THCS Mỹ Quý 
Đông, Đức Huệ 0944727609 Thành 

viên

9 Võ Thanh Đạm Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Mỹ Bình, 
Đức Huệ 0975575657 Thành 

viên

10 Vương Tấn Tác Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Mỹ Quý 
Đông, Đức Huệ 0907431434 Thành 

viên

11 Phạm Văn Thắng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Mỹ 
Thạnh Bắc, Đức Huệ 0937016097 Thành 

viên

12 Nguyễn Phương Thanh Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Bình Hòa 
Nam, Đức Huệ 0982553737 Thành 

viên

13 Lương Thị Mộng Nghi Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Mỹ 
Bình, Đức Huệ 0797444330 Thành 

viên

14 Nguyễn Thị Thu Cúc Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hoa Sen, 
Đức Huệ 0383262829 Thành 

viên

15 Trần Thị Cẩm Loan Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Sơn Ca, 
Đức Huệ 0937616456 Thành 

viên

16 Trần Thị Kim Nhiên Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Rạng 
Đông, Đức Huệ 0934841297 Thành 

viên

17 Trần Thị Kim Liên Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hoa 
Hồng, Đức Huệ 0933256915 Thành 

viên
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18 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Bình 
Thành, Đức Huệ 0977753400 Thành 

viên

19 Hà Thanh Vũ Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Quý 
Đông, Đức Huệ 0908715448 Thành 

viên

20 Đào Văn Nhộng Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 
Bắc, Đức Huệ 0949099197 Thành 

viên

21 Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trường TH và THCS Bình 
Thành, Đức Huệ 0948360442 Thành 

viên

22 Kiều Công Diệp Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 
Hưng, Đức Huệ 0947669177 Thành 

viên

23 Đặng Văn Tám Giáo viên
Trường THCS Bình Hòa,
 Đức Huệ

0977505509 Thành 
viên

24 Phạm Văn Gắng Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Thạnh Tây, Đức Huệ 0355449062 Thành 

viên

25 Vũ Văn Giám Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Thạnh Bắc, Đức Huệ 0942478031 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 25 người.
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8. Đoàn 8: Kiểm tra địa bàn huyện Đức Hòa

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Phạm Thị Quyên P.Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 0919884099 Trưởng 
đoàn

2 Trần Thị Kim Nhãn P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Thủ Thừa 0908942656

P.Trưởng 
đoàn

3 Lê Phát Vĩnh Chuyên 
viên Sở Giáo dục và Đào tạo 0979077005 Thư ký

4 Nguyễn Đình Trúc Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 
Thạnh, Thủ Thừa 0353405515 Thư ký

5 Bùi Văn Nhựt Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Thủ Thừa 0839339482 Thành 

viên

6 Phạm Văn Bé Giáo viên Trường THCS Mỹ An, 
Thủ Thừa 0986169139 Thành 

viên

7 Lê Thanh Truyền Hiệu 
trưởng

Trường THCS Long 
Thạnh, Thủ Thừa 0949077667 Thành 

viên

8 Nguyễn Vọng Xuân Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS Tân 
Thành, Thủ Thừa 0367617804 Thành 

viên

9 Hồ Văn Dũng Hiệu 
trưởng

Trường THCS Nhị Thành, 
Thủ Thừa 0984310589 Thành 

viên

10 Bùi Thị Nga P.Hiệu 
trưởng

Trường THCS Mỹ An, 
Thủ Thừa 0942357509 Thành 

viên

11 Phan Văn Kiến Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Bình 
Thạnh, Thủ Thừa 0394443565 Thành 

viên

12 Ngô Hoàng Tấn P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Long 
Thạnh, Thủ Thừa 0333555876 Thành 

viên

13 Trần Tiến Lợi Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân 
Long, Thủ Thừa 0832088866 Thành 

viên

14 Nguyễn Văn Cường Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Bình An, 
Thủ Thừa 0949945038 Thành 

viên

15 Phạm Văn Hoàng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Mỹ 
Thạnh, Thủ Thừa 0987753759 Thành 

viên

16 Nguyễn Thị Trường Giang Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Mỹ An, 
Thủ Thừa 0839800237 Thành 

viên

17 Trần Thị Bích Diệu Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Long 
Thạnh, Thủ Thừa 0918130300 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

18 Ngô Thị Phước Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Mỹ Phú, 
Thủ Thừa 0385339656 Thành 

viên

19 Nguyễn Thị Kim Tuyến Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Long 
Thuận, Thủ Thừa 0918835377 Thành 

viên

20 Lê Ngọc Cẩm P.Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Nhị 
Thành, Thủ Thừa 0348428689 Thành 

viên

21 Ngô Thanh Tùng Giáo viên Trường Tiểu học Bình An, 
Thủ Thừa 0345121686 Thành 

viên

22 Ngô Thanh Quan Giáo viên Trường Tiểu học Long 
Thạnh, Thủ Thừa 0915804204 Thành 

viên

23 Võ Văn Dừa Giáo viên Trường Tiểu học Long 
Thuận, Thủ Thừa 0819284720 Thành 

viên

24 Nguyễn Văn Hồng Giáo viên Trường TH và THCS Tân 
Thành, Thủ Thừa 0354313986 Thành 

viên

25 Lê Văn Hơn Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Lạc, 
Thủ Thừa 0837166880 Thành 

viên

26 Đỗ Văn Phúc Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Long, Thủ Thừa 0377865940 Thành 

viên

27 Nguyễn Văn Lộc Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Phú, 
Thủ Thừa 0967220487 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 27 người.
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9. Đoàn 9: Kiểm tra địa bàn huyện Đức Huệ

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Trưởng 
đoàn

2 Nguyễn Thanh Nam Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0963764656

P.Trưởng 
đoàn

3 Cao Văn Vững Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Tân Thạnh 0913623308

P.Trưởng 
đoàn

4 Nguyễn Thanh Tòng Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Tân Thạnh 0917313833 Thư ký

5 Dương Thị Kim Hương Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hương 
Sen, Tân Thạnh 0919494243 Thành 

viên

6 Võ Thị Mỹ Hân Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Nhơn 
Ninh, Tân Thạnh 0937728611 Thành 

viên

7 Lưu Thị Hồng Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Nhơn Hòa, 
Tân Thạnh 0948833239 Thành 

viên

8 Lê Thị Hợp Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh 
Đông, Tân Thạnh 0344199121 Thành 

viên

9 Nguyễn Thị Cẩm Tú Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Nhơn Hòa 
Lập, Tân Thạnh 0855224545 Thành 

viên

10 Đặng Hữu Mẫn Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân Hòa A, 
Tân Thạnh 0386816141 Thành 

viên

11 Phạm Nhơn Cường Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Nhơn Ninh 
B, Tân Thạnh 0392582944 Thành 

viên

12 Lê Hùng Dũng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân Ninh, 
Tân Thạnh 0822225966 Thành 

viên

13 Lê Thị Kim Hoa Hiệu 
trưởng

Trường THCS Kiến Bình, 
Tân Thạnh 0914841657 Thành 

viên

14 Võ Thị Vân Khánh Hiệu 
trưởng

Trường THCS thị trấn Tân 
Thạnh 0812817868 Thành 

viên

15 Trần Văn Hiền Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học và THCS 
Tân Bình, Tân Thạnh 0916223843 Thành 

viên

16 Nguyễn Văn Hiệp Hiệu 
trưởng

Trường THCS Lê Hữu 
Nghĩa, Tân Thạnh 0945410333 Thành 

viên

17 Đặng Ngọc Nhàn Giáo viên Trường Tiểu học và THCS 
Tân Bình, Tân Thạnh 0916963999 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

18 Nguyễn Văn Lộc Giáo viên Trường THCS Bắc Hòa, Tân 
Thạnh 0947343532 Thành 

viên

19 Phan Thanh Hùng Giáo viên Trường Tiểu học Hậu Thạnh 
Đông, Tân Thạnh 0916658919 Thành 

viên

20 Trần Văn Quý Giáo viên Trường THCS Lê Hữu 
Nghĩa, Tân Thạnh 0356245248 Thành 

viên

21 Lê Văn Bảo Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Hòa, 
Tân Thạnh 0913072869 Thành 

viên

22 Nguyễn Thanh Nhàn Giáo viên THCS Tân Thành, Tân 
Thạnh 0838953639 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người.
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10. Đoàn 10: Kiểm tra địa bàn huyện Thạnh Hóa

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

1 Nguyễn Hoàng Minh P.Giám đốc Sở Nội vụ 0918885377 Trưởng 
đoàn

2 Lê Thị Thúy Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369

P.Trưởng
 đoàn

3 Trần Quang Đăng P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Mộc Hóa 0915857872

P.Trưởng 
đoàn

4 Nguyễn Minh Thuận Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Mộc Hóa 0368240784 Thư ký

5 Phan Thị Mỹ Hạnh Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Hòa Đông, Mộc Hóa 0981090776 Thành 

viên

6 Huỳnh Thị Tròn Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Hòa Trung, Mộc Hóa 0977146846 Thành 

viên

7 Võ Thị Thúy Kiều PHT Trường Mẫu giáo Bình 
Hòa Tây, Mộc Hóa 0835318209 Thành 

viên

8 Huỳnh Thị Kim Ba Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Bình 
Phong Thạnh, Mộc Hóa 0859312210 Thành 

viên

9 Võ Kim Trinh Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Tân 
Thành, Mộc Hóa 0706426751 Thành 

viên

10 Trần Văn Hết Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Bình Hòa 
Tây, Mộc Hóa 0918897250 Thành 

viên

11 Phạm Thị Giẻo P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân Lập, 
Mộc Hóa 0946522037 Thành 

viên

12 Trần Thị Thúy Oanh Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Dinh, Mộc Hóa 0949398863 Thành 

viên

13 Nguyễn Tấn Long P.Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân 
Thành, Mộc Hóa 0838029507 Thành 

viên

14 Nguyễn Ngọc Ẩn P.Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS Bình 
Thạnh, Mộc Hóa 0913180071 Thành 

viên

15 Nguyễn Tấn Hải Hiệu 
trưởng

Trường THCS Tân Lập, 
Mộc Hóa

0917453433 Thành 
viên

16 Trần Minh Hiếu Hiệu 
trưởng

Trường THCS Bình Hòa 
Tây, Mộc Hóa 0914496135 Thành 

viên

17 Hồ Ái Quốc Giáo viên Trường TH và THCS Bình 
Hòa Đông, Mộc Hóa 0969546051 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

18 Phan Văn Trừ Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 
Trung, Mộc Hóa 0984847463 Thành 

viên

19 Võ Thanh Đạo Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 
Tây, Mộc Hóa 0947351987 Thành 

viên

20 Nguyễn Hữu Tín Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Thành, Mộc Hóa 0916767765 Thành 

viên

21 Trần Thanh Liêm Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Dinh, Mộc Hóa 0946700169 Thành 

viên

22 Trương Thành Lâm Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, 
Mộc Hóa 0972009949 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người.
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11. Đoàn 11: Kiểm tra địa bàn huyện Tân Thạnh

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Trần Hải Phú P.Bí thư Tỉnh đoàn Long An 0909453250 Trưởng 
đoàn

2 Phạm Văn Thở Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0909386013

P.Trưởng
 đoàn

3 Hồ Thị Đoan Vân P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Cần Đước 0909654292

P.Trưởng
 đoàn

4 Nguyễn Anh Tuấn Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Cần Đước 0937973131 Thư ký

5 Trần Văn Ngọc Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Long Hòa, 
Cần Đước 0919040406 Thành 

viên

6 Phạm Như An Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Phước 
Tuy, Cần Đước 0906710829 Thành 

viên

7 Nguyễn Chí Hiếu Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Phước 
Vân, Cần Đước 0909194339 Thành 

viên

8 Nguyễn Đức Hùng Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Rạch Đào, 
Cần Đước 0937827898 Thành 

viên

9 Võ Duy Khánh Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân 
Chánh, Cần Đước 0938606084 Thành 

viên

10 Nguyễn Thị Phương 
Đằng

Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Tân Ân, 
Cần Đước 0937820961 Thành 

viên

11 Trần Thị Duy Linh Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Tân 
Trạch, Cần Đước 0902646481 Thành 

viên

12 Hồ Ngọc Linh Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Long Hựu 
Tây, Cần Đước 0906702808 Thành 

viên

13 Trần Thị Minh Kha Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Phước 
Vân, Cần Đước 0906228863 Thành 

viên

14 Ngô Thị Khuyên Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Long Sơn, 
Cần Đước 0946720930 Thành 

viên

15 Võ Hoàng Lai Giáo viên Trường Tiểu học Phước 
Đông, Cần Đước 0909356163 Thành 

viên

16 Lê Minh Triết Giáo viên Trường Tiểu học Phước 
Tuy, Cần Đước 0907455439 Thành 

viên

17 Lương Văn Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Long Hòa, 
Cần Đước 0344005259 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

18 Hồ Xuân Huy Giáo viên Trường Tiểu học Long Hựu 
Tây, Cần Đước 0948392654 Thành 

viên

19 Nguyễn Thành Danh Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trạch, 
Cần Đước 0977656917 Thành 

viên

20 Nguyễn Thế Cường Giáo viên Trường Tiểu học Long Khê, 
Cần Đước 0907793262 Thành 

viên

21 Phạm Văn Phiên Giáo viên Trường Tiểu học Rạch Đào, 
Cần Đước 0938676246 Thành 

viên

22 Đỗ Hữu Phước Giáo viên Trường Tiểu học Long 
Định, Cần Đước 0916561500 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người.
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12. Đoàn 12: Kiểm tra địa bàn huyện Mộc Hóa

Số
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại

Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Hồ Quốc Công P.Giám đốc Sở Tài chính 0918602414 Trưởng 
đoàn

2 Nguyễn Phúc Hiền P.Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0902910630 P.Trưởng

 đoàn

3 Dương Thanh Minh P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Vĩnh Hưng 0987996855 P.Trưởng 

đoàn

4 Nguyễn Lê Hiền Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Vĩnh Hưng 0846139399 Thư ký

5 Trần Thị Dung Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Vĩnh Hưng 0986270272 Thành 

viên

6 Nguyễn Văn Toàn Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn 
Vĩnh Hưng 0888718871 Thành 

viên

7 Trần Văn Ray Hiệu trưởng Trường TH và THCS Vĩnh 
Trị, Vĩnh Hưng 0907748978 Thành 

viên

8 Võ Trần Vân Long Hiệu trưởng Trường TH và THCS Tuyên 
Bình Tây, Vĩnh Hưng 0984397579 Thành 

viên

9 Trần Thị Ngọc Sương Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh 
Thuận, Vĩnh Hưng 0792170075 Thành 

viên

10 Đỗ Ngọc Thông Giáo viên Trường TH và THCS Vĩnh 
Trị, Vĩnh Hưng 0907137118 Thành 

viên

11 Tô Văn Nhanh Giáo viên Trường TH và THCS 
Tuyên Bình, Vĩnh Hưng 0978880497 Thành 

viên

12 Đoàn Minh Thảo Giáo viên Trường TH và THCS Thái 
Trị, Vĩnh Hưng 0845363366 Thành 

viên

13 Phạm Ngọc Ân Giáo viên Trường Tiểu học Khánh 
Hưng, Vĩnh Hưng 0375029600 Thành 

viên

14 Hoàng Mạnh Cường Giáo viên Trường TH và THCS Hưng 
Điền A, Vĩnh Hưng 0901624116 Thành 

viên

15 Nguyễn Minh Cường Giáo viên Trường Tiểu học Thái Bình 
Trung, Vĩnh Hưng 0888287787 Thành 

viên

16 Nguyễn Châu Phú Giáo viên
Trường TH và THCS 
Tuyên Bình Tây, Vĩnh 
Hưng

0389294169 Thành 
viên

17 Huỳnh Quốc An Giáo viên Trường TH và THCS Vĩnh 
Bình, Vĩnh Hưng 0397385848 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 17 người.
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13. Đoàn 13: Kiểm tra địa bàn thị xã Kiến Tường

Số
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  công tác Điện thoại

Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Phan Thị Dạ Thảo P.Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908796009 Trưởng 

đoàn

2 Lê Phước Dũng P.Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0946154385 P.Trưởng

 đoàn

3 Nguyễn Ngọc Toàn P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Tân Hưng 0918029245 P.Trưởng 

đoàn

4 Lê Công Hiếu Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Tân Hưng 0988415234 Thư ký

5 Trương Thanh Ngân Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Vĩnh 
Lợi, Tân Hưng 0939086116 Thành 

viên

6 Nguyễn Anh Tuấn Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Vĩnh 
Thạnh, Tân Hưng 0906990238 Thành 

viên

7 Nguyễn Văn Chiểu Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
Vĩnh Châu A, Tân Hưng 0919582321 Thành 

viên

8 Nguyễn Thị Hằng Hiệu 
trưởng

Trường THCS Vĩnh Lợi, 
Tân Hưng 0364528699 Thành 

viên

9 Võ Thị Phương Dung Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Vĩnh 
Đại, Tân Hưng 0848274002 Thành 

viên

10 Hồng Thị Yến Ly Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Vĩnh 
Thạnh, Tân Hưng 0834047565 Thành 

viên

11 Nguyễn Thị Kim Tuyến Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non Hưng 
Điền, Tân Hưng 0328426672 Thành 

viên

12 Vũ Trọng Nhật Giáo viên Trường THCS Hưng Hà, 
Tân Hưng 0977950338 Thành 

viên

13 Nguyễn Minh Cường Giáo viên Trường THCS thị trấn 
Tân Hưng 0983977710 Thành 

viên

14 Phạm Hoàng Thanh Hải Giáo viên Trường TH và THCS 
Vĩnh Bửu, Tân Hưng 0374609509 Thành 

viên

15 Nguyễn Văn Tiền Giáo viên Trường Tiểu học Hưng 
Điền B, Tân Hưng 0986109901 Thành 

viên

16 Nguyễn Hữu Hùng Giáo viên Trường THCS Hưng 
Điền, Tân Hưng 0987753751 Thành 

viên

17 Nguyễn Văn Trung Giáo viên Trường TH và THCS 
Hưng Thạnh, Tân Hưng 0849203479 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 17 người.
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14. Đoàn 14: Kiểm tra địa bàn huyện Vĩnh Hưng

Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

1 Nguyễn Minh Phương P.Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 0918406695 Trưởng 
đoàn

2 Võ Trường Tam P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Cần Giuộc 0913999170

P.Trưởng
 đoàn

3 Đặng Ngọc Tuấn Chuyên 
viên Sở Giáo dục và Đào tạo 0919507093 Thư ký

4 Phạm Đình Chương Chuyên 
viên

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Cần Giuộc 0941682148 Thư ký

5 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 
Trường Bình, Cần Giuộc 0793836798 Thành 

viên

6 Trần Thị Kim Hà Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Tây, Cần Giuộc 0945023442 Thành 

viên

7 Trần Thị Mỹ Loan Hiệu trưởng Trường Mầm non thị 
trấn Cần Giuộc 0918671787 Thành 

viên

8 Phạm Thị Hồng Lan Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận 
Thành, Cần Giuộc 0918642137 Thành 

viên

9 Nguyễn Hoàng Thụy Hiệu trưởng Trường TH và THCS 
Phước Hậu, Cần Giuộc 0976475959 Thành 

viên

10 Ngô Trần Nghĩa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân 
Tập 1, Cần Giuộc 0919105857 Thành 

viên

11 Nguyễn Duy Đạt Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn 
Long, Cần Giuộc 0949338227 Thành 

viên

12 Nguyễn Thành Trung Hiệu trưởng Trường THCS Trương 
Văn Bang, Cần Giuộc 0919039654 Thành 

viên

13 Võ Minh Quang Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn 
An Ninh, Cần Giuộc 0904785875 Thành 

viên

14 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Phước 
Lại, Cần Giuộc 0911288987 Thành 

viên

15 Trần Công Minh Giáo viên
Trường TH và THCS 
Phước Vĩnh Tây, Cần 
Giuộc

0906844437 Thành 
viên

16 Nguyễn Công Khanh Giáo viên Trường Tiểu học thị 
trấn Cần Giuộc 0907166467 Thành 

viên

17 Nguyễn Công Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Long 
Phụng, Cần Giuộc 0859011366 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn

kiểm tra

18 Đặng Phước Thọ Giáo viên Trường THCS Nguyễn 
Văn Chính, Cần Giuộc 0937435097 Thành 

viên

19 Nguyễn Văn Lắm Giáo viên Trường Tiểu học Thuận 
Thành, Cần Giuộc 0984845590 Thành 

viên

20 Hồ Phước Đậm Giáo viên Trường THCS Đông 
Thạnh, Cần Giuộc 0946632744 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 20 người.
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15. Đoàn 15: Kiểm tra địa bàn huyện Tân Hưng

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

1 Hồ Văn Dân P.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông 0913958090

Trưởng 
đoàn

2 Nguyễn Thanh Bình P.Trưởng 
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0987079822

P.Trưởng
 đoàn

3 Hồ Thị Hồng Phương P.Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Tân An 0986476575

P.Trưởng
 đoàn

4 Trần Hữu Lộc Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Tân An 0946789152 Thư ký

5 Võ Văn Lực Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Tân An 0919718877 Thành 

viên

6 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hướng 
Thọ Phú, Tân An 0836367879 Thành 

viên

7 Phạm Thị Kim Toàn Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân 
Khánh, Tân An 0767296129 Thành 

viên

8 Nguyễn Thị Mai Trinh Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng 
Non, Tân An 0985569380 Thành 

viên

9 Nguyễn Thụy Đài Trang Hiệu trưởng Trường Mầm non Huỳnh 
Thị Mai, Tân An 0919428498 Thành 

viên

10 Nguyễn Văn Bơ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị 
Sáu, Tân An 0918891916 Thành 

viên

11 Lê Quang Vinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 
Nguyễn Trung Trực, Tân 
An

0374311456 Thành 
viên

12 Hà Đình Tú Hiệu trưởng Trường THCS Khánh 
Hậu, Tân An 0906095438 Thành 

viên

13 Lê Phát Hiển Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự 
Trọng, Tân An 0945340653 Thành 

viên

14 Phạm Xuân Thân Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Khánh, Tân An 0902152329 Thành 

viên

15 Nguyễn Minh Thành Giáo viên Trường Tiểu học  Bình 
Tâm, Tân An 0374513696 Thành 

viên

16 Nguyễn Tấn Kiệt Giáo viên
Trường Tiểu học 
Nguyễn Trung Trực, Tân 
An

0945232636 Thành 
viên

17 Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên Trường Tiểu học Phú 
Nhơn, Tân An 0918616699 Thành 

viên
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Số
TT

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại
Cơ cấu
Đoàn 

kiểm tra

18 Phan Ngọc Phăn Giáo viên Trường THCS Trần Phú, 
Tân An 0915599750 Thành 

viên

19 Nguyễn Công Luận Giáo viên Trường THCS Hướng 
Thọ Phú, Tân An 0374674082 Thành 

viên

20 Ngô Văn Phong Giáo viên Trường THCS Khánh 
Hậu, Tân An 0977279497 Thành 

viên

21 Hà Trung Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn 
Thạnh Trung, Tân An 0917732141 Thành 

viên

22 Phạm Văn Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
An, thành phố Tân An 0799727743 Thành 

viên

Tổng cộng danh sách có 22 người./.
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